
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN
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TT Danh mục tài sản Đơn vị có tài sản điều
chuyển

Đơn vị được nhận tài
sản điều chuyển

Thông tin tài sản điều chuyển

Đơn vị tính Số lượng

Diện tích
theo hiện

trạng đang
sử dụng

(m²)

Diện tích
xây dựng

(m²)

Diện tích
sàn xây

dựng (m²)

Nguyên giá
theo sổ kế toán

(đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán
(tại thời điểm

ngày
31/12/2023)

(đồng)

1 Cơ sở nhà, đất trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn
Quan (cũ), phố Đức Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

Trung tâm Phát triển quỹ đất
huyện Văn Quan

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện Văn

Quan

-

Đất: thửa đất số 46, tờ bản đồ số 66, phố Đức Hinh II, nay là phố Đức
Hinh, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số BĐ 113037, số vào sổ CT00622 do UBND
tỉnh cấp ngày 30/12/2010

Thửa 1 407,8

- Nhà: Nhà làm việc, cấp III, 02 tầng Nhà 1 95,0 190,0 240.180.000 48.036.000

2 Cơ sở nhà, đất Điểm trường Pá Hà (cũ) thuộc Trường Tiểu học
Lương Năng, thôn Pá Hà, xã Lương Năng, huyện Văn Quan

Trường Tiểu học Lương
Năng, huyện Văn Quan

UBND xã Lương Năng,
huyện Văn Quan

-

Đất: thửa đất số 55, tờ bản đồ số 94, thôn Pá Hà, xã Lương Năng,
huyện Văn Quan. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 962624, số
vào sổ T00096 QSDĐ/834/QĐ-UB (T) do UBND tỉnh cấp ngày
11/5/2000

Thửa 1 792,0

- Nhà: Nhà lớp học, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 105 105 163.000.000 0

3
Cơ sở nhà, đất Điểm trường Bản Cưởm (cũ) thuộc Trường Tiểu
học và THCS Bình Phúc, thôn Bản Cưởm, xã Bình Phúc, huyện
Văn Quan

Trường Tiểu học và THCS
Bình Phúc, huyện Văn Quan

UBND xã Bình Phúc,
huyện Văn Quan

-

Đất: thửa đất số 72, tờ bản đồ số 40, thôn Cưởm Dưới, xã Xuân Mai,
nay là thôn Bản Cưởm, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan. Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất số BĐ 113016, số vào sổ CT00639 do UBND
tỉnh cấp ngày 30/12/2010.

Thửa 1 1.103,0

- Nhà: Nhà làm việc, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 230 230 88.240.000 5.882.667

4 Cơ sở nhà, đất Trường Mầm non Khánh Khê (cũ) tại thôn Đoàn
Kết, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan

Trường Mầm non Khánh
Khê, huyện Văn Quan

Trung tâm Y tế huyện
Văn Quan thuộc Sở Y tế

-

Đất: thửa đất số 74, tờ bản đồ số 12, thôn Khòn Khiển, nay là thôn
Đoàn Kết, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan. Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất số CB 091536, số vào sổ CT 03417 do UBND tỉnh cấp ngày
22/3/2016.

Thửa 1 1.243,0

- Nhà, vật kiến trúc

Nhà lớp học, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 280,0 280,0 1.200.000.000 80.000.000
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Nhà hành chính, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 60,0 60,0 90.000.000 6.000.000

Nhà bảo vệ, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 10,0 10,0 90.000.000 30.000.000

Nhà để xe, 01 tầng Nhà 1 25,0 25,0 10.000.000 8.000.000

Nhà bếp + khu chế biến, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 90,0 90,0 100.000.000 53.333.333

Nhà vệ sinh, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 15,0 15,0 100.000.000 66.666.667

5 Cơ sở nhà, đất trụ sở UBND xã Vân Thủy (cũ), thôn Nà Pất, xã
Vân Thủy, huyện Chi Lăng

UBND xã Vân Thủy, huyện
Chi Lăng

Trung tâm Y tế huyện
Chi Lăng thuộc Sở Y tế

-
Đất: thửa đất số 371, tờ bản đồ số 38, thôn Nà Pất, xã Vân Thủy,
huyện Chi Lăng. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BĐ 113902,
số vào số CT 01285 do UBND tỉnh cấp ngày 10/7/2012.

Thửa 1 1.447,0

- Nhà, vật kiến trúc

Nhà trụ sở làm việc, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 165,9 165,9

797.585.000 584.895.667
Nhà bếp, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 19,24 19,24

Nhà làm việc cán bộ, công chức, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 80,4 80,4

Nhà cấp IV, 01 tầng Nhà 1 34,2 34,2

6 Cơ sở nhà, đất Điểm trường An Tri (cũ) thuộc trường Tiểu học và
THCS xã Bình Trung, thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc

Trường Tiểu học và THCS xã
Bình Trung, huyện Cao Lộc

UBND xã Bình Trung,
huyện Cao Lộc

-
Đất: thửa đất số 02, tờ bản đồ số 2, thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện
Cao Lộc. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0376557, số vào số
T00042 QSDĐ/T1542 QĐ-UB-XD do UBND tỉnh cấp ngày 28/9/1998

Thửa 1 1.561,0

- Nhà: Nhà lớp học, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 157,5 157,5 732.745.124 586.196.099

7
Cơ sở nhà, đất Điểm trường Xuân Lũng (cũ) thuộc trường Tiểu
học và THCS xã Bình Trung, thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung,
huyện Cao Lộc

Trường Tiểu học và THCS xã
Bình Trung, huyện Cao Lộc

UBND xã Bình Trung,
huyện Cao Lộc

-

Đất: thửa đất số 03, tờ bản đồ số 3, thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung,
huyện Cao Lộc. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0376559, số
vào sổ T00040 QSDĐ/T1541 QĐ-UB-XD do UBND tỉnh cấp ngày
28/9/1998

Thửa 1 1.607,0

- Nhà, vật kiến trúc

Nhà lớp học 1, cấp III, 01 tầng Nhà 1 90,0 90,0 460.436.400 147.339.648

Nhà lớp học 2, cấp III, 01 tầng Nhà 1 112,5 112,5 575.545.500 184.174.560

Đơn vị tính Số lượng

Diện tích
theo hiện

trạng đang
sử dụng

(m²)

Diện tích
xây dựng

(m²)

Diện tích
sàn xây

dựng (m²)

Nguyên giá
theo sổ kế toán

(đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán
(tại thời điểm
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31/12/2023)
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Nhà lớp học 3, cấp IV, 01 tầng Nhà 1 90,0 90,0 281.407.932 0

Đơn vị tính Số lượng

Diện tích
theo hiện

trạng đang
sử dụng

(m²)

Diện tích
xây dựng

(m²)

Diện tích
sàn xây

dựng (m²)

Nguyên giá
theo sổ kế toán
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Lý do điều chuyển

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan hiện
nay không còn sử dụng cơ sở nhà, đất trụ sở cũ; việc
điều chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện Văn Quan nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục

vụ công tác chuyên môn của đơn vị

Trường Tiểu học Lương Năng hiện nay không còn sử
dụng cơ sở nhà, đất của Điểm trường Pá Hà (cũ);

việc điều chuyển cho UBND xã Lương Năng nhằm
mục đích xây dựng Nhà văn hoá thôn Pá Hà, phục vụ

hoạt động sinh hoạt cộng đồng

Trường Tiểu học và THCS Bình Phúc hiện nay
không còn sử dụng cơ sở nhà, đất Điểm trường Bản
Cưởm (cũ); việc điều chuyển cho UBND xã Bình

Phúc nhằm mục đích xây dựng nhà văn hoá thôn Bản
Cưởm, phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng

Trường Mầm non Khánh Khê hiện nay không còn sử
dụng cơ sở nhà, đất trường cũ; việc điều chuyển cho
Trung tâm Y tế huyện Văn Quan nhằm mở rộng diện
tích, bảo đảm cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã Khánh

Khê
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UBND xã Vân Thủy hiện nay không còn sử dụng cơ
sở nhà, đất trụ sở cũ; việc điều chuyển cho Trung

tâm Y tế huyện Văn Quan  nhằm mở rộng diện tích,
bảo đảm cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã Vân Thủy

Trường Tiểu học và THCS xã Bình Trung hiện nay
không còn sử dụng cơ sở nhà, đất Điểm trường An

Tri (cũ); việc điều chuyển cho UBND xã Bình Trung
nhằm mục đích xây dựng Nhà văn hoá thôn An Tri,

phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng

Trường Tiểu học và THCS xã Bình Trung hiện nay
không còn sử dụng cơ sở nhà, đất Điểm trường Xuân

Lũng (cũ); việc điều chuyển cho UBND xã Bình
Trung nhằm mục đích xây dựng Nhà văn hoá thôn

Xuân Lũng, phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng

Trường Mầm non Khánh Khê hiện nay không còn sử
dụng cơ sở nhà, đất trường cũ; việc điều chuyển cho
Trung tâm Y tế huyện Văn Quan nhằm mở rộng diện
tích, bảo đảm cơ sở vật chất cho Trạm Y tế xã Khánh

Khê
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Trường Tiểu học và THCS xã Bình Trung hiện nay
không còn sử dụng cơ sở nhà, đất Điểm trường Xuân

Lũng (cũ); việc điều chuyển cho UBND xã Bình
Trung nhằm mục đích xây dựng Nhà văn hoá thôn

Xuân Lũng, phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồngLý do điều chuyển
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